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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

CẤP 1

GIẢI A

Huyện Bắc Tân UyênF2_231 Phùng Nguyễn Thảo Nhi 4BTH &THCS Tân Mỹ1

Huyện Dầu TiếngF2_446 Trần Nhất Phong 3/1Tiểu học Minh Thạnh2

Thành phố Bến CátF2_314 Phan Khánh Uyên 4.3Tiểu học Tân Định3

Thành phố Bến CátF2_341 Phạm Nguyễn Trọng Phúc 5.2Tiểu học Mỹ Phước4

Thành phố Tân UyênF3_183 Hoàng Lê Thúy Nhi 5.6Tiểu học Hội Nghĩa5

Thành phố Tân UyênF3_193 Sơn Thị Sa Mai 5.4Tiểu học Phú Chánh6

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_55 Thiều Thị Ngọc Hà 4/7Tiểu học Phú Thọ7

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_57 Trần Hoàng Mộc Nhiên 5/7Tiểu học Phú Thọ8

Thành phố Thuận AnF3_152 Nguyễn Hoàng Ngân Tâm 5.5Tiểu học Lê Thị Trung9

Thành phố Thuận AnF3_153 Đỗ Mai Diệp 5.2Tiểu học Lê Thị Trung10

GIẢI B

Huyện Bắc Tân UyênF2_239 Vương Nguyễn Bảo An 5ATH &THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênF3_207 Nguyễn Trương Hoàng Khôi  5ATH &THCS Tân Mỹ2

Thành phố Tân UyênF3_161 Lương Thảo My 5.4Tiểu học Tân Phước Khánh A3

Thành phố Tân UyênF3_162 Hoàng Thị Ngọc Yến 5.4Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B4

Thành phố Tân UyênF3_165 Hoàng Gia Hân 5.7Tiểu học Hội Nghĩa5

Thành phố Tân UyênF3_168 Trương Trần Trúc Quân 4.8Tiểu học Uyên Hưng 6

Thành phố Tân UyênF3_173 Nguyễn Nhã Trúc 5.3Tiểu học Phú Chánh7

Thành phố Tân UyênF3_176 Trần Gia Nhi 5.2Tiểu học Vĩnh Tân8

Thành phố Tân UyênF3_179 Bồ Hà Thu Ngân 5.5Tiểu học Tân Phước Khánh A9

Thành phố Tân UyênF3_180 Bùi Thảo Nguyên 4.2Tiểu học Tân Phước Khánh A10

Thành phố Tân UyênF3_185 Nguyễn Ngọc Anh Thư 5.2Tiểu học Hội Nghĩa11

Thành phố Tân UyênF3_196 Lê Ngọc Hân 5.8Tiểu học Tân Phước Khánh A12

Thành phố Tân UyênF3_200 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 4.10Tiểu học Tân Phước Khánh A13

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_14 Trịnh Minh Trang Thư 1/7Tiểu học Phú Mỹ14

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_68 Lê Thị Xuân Thương 3/1Tiểu học Phú Tân15

Thành phố Thuận AnF3_116 Võ Văn Việt 2.3Tiểu học Trần Quốc Toản16

Thành phố Thuận AnF3_127 Trần Mai Gia Hân 5.3TH - THCS Tân Thới17

Thành phố Thuận AnF3_136 Lê Thiên Ân 3.7Tiểu học Phan Chu Trinh18

Thành phố Thuận AnF3_142 Trần Hưng Đạo 3.6Tiểu học Tuy An19

Thành phố Thuận AnF3_158 Trần Nguyễn Thiên Kim 5.2Tiểu học Bình Chuẩn 320

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênF2_245 Lâm Gia Hào 5ATH &THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênF2_267 Lưu Ngọc Hân 5BTH &THCS Tân Mỹ2

Thành phố Tân UyênF3_160 Nguyễn Ngọc Khánh An 4.4Tiểu học Phú Chánh3

Thành phố Tân UyênF3_169 Nguyễn Ngọc Ánh Vi 5.4Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B4

Thành phố Tân UyênF3_177 Lò Thị Thảo 5.9Tiểu học Tân Phước Khánh A5

Thành phố Tân UyênF3_184 Vũ Đình Vỹ 5.2Tiểu học Hội Nghĩa6
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Thành phố Tân UyênF3_188 Nguyễn Nhật Song Thư 4.3Tiểu học Phú Chánh7

Thành phố Tân UyênF3_192 Khổng Nguyễn Ngọc Hân 5.4Tiểu học Uyên Hưng B8

Thành phố Tân UyênF3_195 Lê Kim Thư 4.4Tiểu học Tân Phước Khánh A9

Thành phố Tân UyênF3_201 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 4.10Tiểu học Tân Phước Khánh A10

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_10 Đặng Kim Phương Hạnh  2/3Tiểu học Trần Phú11

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_79 Lương Huỳnh Bảo Trúc 2/4Tiểu học Phú Hòa 312

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_81 Nguyễn Hoàng Tuệ Lâm 4/5Tiểu học Phú Hoà 313

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_82 Nguyễn Thảo Nguyên 5/3Tiểu học Phú Hoà 314

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_94 Phan Gia Linh 3/3Tiểu học Lê Hồng Phong15

Thành phố Thuận AnF3_111 Nguyễn Trung Thuận 4.5Tiểu học Bình Chuẩn 216

Thành phố Thuận AnF3_113 Lê Đặng Bảo Trân 5.8Tiểu học Bình Chuẩn 217

Thành phố Thuận AnF3_132 Kiều Hà Ngọc Anh 2.6Tiểu học Lái Thiêu18

Thành phố Thuận AnF3_137 Lê Phúc Linh Đan 4.3Tiểu học Phan Chu Trinh19

Thành phố Thuận AnF3_148 Đinh Hương Thảo Vy 1.1Tiểu học Bình Quới20

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênF2_222 Huỳnh Ngọc Nhã Kỳ 4ATH &THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênF2_234 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 5ATH &THCS Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênF2_254 Huỳnh Khánh Ngân 5BTH &THCS Tân Mỹ3

Huyện Bắc Tân UyênF2_256 Phan Ngọc Lê Quyên 5BTH &THCS Tân Mỹ4

Huyện Bắc Tân UyênF2_257 Trần Nguyễn Phương Anh 5BTH &THCS Tân Mỹ5

Huyện Bắc Tân UyênF2_270 Lê Thảo Minh 5A2TH &THCS Tân Định 6

Huyện Bắc Tân UyênF2_273 Đỗ Ngọc Linh Đan 2A2TH &THCS Tân Định 7

Huyện Bắc Tân UyênF2_274 Nguyễn Thị Minh Thư 3A1TH &THCS Tân Định 8

Huyện Bắc Tân UyênF3_212  Lê Nguyễn May Khanh  2BTH &THCS Tân Mỹ9

Huyện Bắc Tân UyênF3_215 Hứa Hồng Y 3ATH &THCS Tân Mỹ10

Huyện Dầu TiếngF2_444 Huỳnh Kim Ngân 5.5Tiểu học Long Hòa11

Huyện Phú GiáoF2_281 Đỗ Ngọc Bảo Kim 5.3Tiểu học Vĩnh Hòa B12

Huyện Phú GiáoF2_282 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 5.3Tiểu học Vĩnh Hòa B13

Huyện Phú GiáoF2_283 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 5.2Tiểu học Vĩnh Hòa B14

Huyện Phú GiáoF2_284 Nguyễn Ngọc Khánh An 5A1Tiểu học An Bình A15

Huyện Phú GiáoF2_287 Lê Trần Phương Nhã 5A4Tiểu học An Bình A16

Thành phố Bến CátF2_331 Lê Ngọc Thảo An 5.6Tiểu học Định Phước17

Thành phố Bến CátF2_332 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5.6Tiểu học Định Phước18

Thành phố Bến CátF2_339 Sơn Thị Xuân Ý 5.1Tiểu học Mỹ Phước19

Thành phố Bến CátF2_352 Nguyễn Đoàn Nhật Vi 5/2Tiểu học Chánh Phú Hòa20

Thành phố Bến CátF2_355 Nguyễn Châu Cát Tường 3.8Tiểu học Trần Quốc Tuấn21

Thành phố Tân UyênF3_164 Nguyễn Đặng Trà My 5.7Tiểu học Hội Nghĩa22

Thành phố Tân UyênF3_166 Vũ Nguyễn Ngọc Diệp 5.4Tiểu học Hội Nghĩa23

Thành phố Tân UyênF3_181 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 1.1Tiểu học Tân Phước Khánh A24

Thành phố Tân UyênF3_186 Trần Hương Thảo 4.3Tiểu học Hội Nghĩa25

Thành phố Tân UyênF3_187 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 4.1Tiểu học Hội Nghĩa26

Thành phố Tân UyênF3_190 Nguyễn Kim Ngọc 5.3Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B27

Thành phố Tân UyênF3_194 Nguyễn Khánh Ngọc 4.2Tiểu học Tân Phước Khánh A28

Thành phố Tân UyênF3_202 Trần Linh Đan 4.2Tiểu học Tân Phước Khánh B29
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Thành phố Thủ Dầu MộtF3_108 Phạm Thảo Linh 2/2Tiểu học Lê Hồng Phong30

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_17 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5/5Tiểu học Nguyễn Hiền31

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_69 Đinh Trần Ngọc Anh Trúc 4/8Tiểu học Phú Tân32

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_72 Thân Thân 5/2Tiểu học Phú Tân33

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_78 Nguyễn An Nguyên 1/3Tiểu học Phú Hoà 334

Thành phố Thủ Dầu MộtF3_80 Nguyễn Bảo Hân 3/3Tiểu học Phú Hoà 335

Thành phố Thuận AnF3_128 Bùi Quỳnh Anh 4.2TH - THCS Tân Thới36

Thành phố Thuận AnF3_133 Lưu Tuyết Linh 2.6Tiểu học Lái Thiêu37

Thành phố Thuận AnF3_144 Nguyễn Thị Yến Loan 5.2Tiểu học Tuy An38

Thành phố Thuận AnF3_145 Nguyễn Trần Khả Ngân 2.2Tiểu học Bình Quới39

Thành phố Thuận AnF3_155 Nguyễn Lộ Thủy Thương 3.4Tiểu học Bình Nhâm40

Tổng số giải: 90 giải

BAN TỔ CHỨC

10 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

20

40

20
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